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             (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01b/QĐ-BVĐKT ngày 04 tháng 01 năm 2017  

                                                            của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La) 



	SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
	
	BẢNG KIỂM CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG VÀ KIỂM SOÁT

	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
	
	NHIỄM KHUẨN CỦA ĐƠN VỊ THẬN NHÂN TẠO

	
	
	


Ngày kiểm tra:.................................................................................Kíp:........................................
Đơn vị được kiểm tra:....................................................................................................................

Tiêu chuẩn đánh giá từng nội dung:

A – Thực hiện hoàn chỉnh: 2 điểm

B – Thực hiện chưa hoàn chỉnh: 1 điểm

C – Chưa thực hiện: 0 điểm

	TT
	NỘI DUNG
	Điểm chuẩn
	Mức độ đạt

	
	
	
	A
	B
	C

	A
	Cơ sở hạ tầng và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
	
	
	
	

	I
	Phòng chờ
	
	
	
	

	1
	Có tủ đựng đồ riêng cho từng bệnh nhân
	
	
	
	

	2
	Có dép cho bệnh nhân đi vào buồng bệnh riêng
	
	
	
	

	3
	Có giá để giày dép
	
	
	
	

	4
	Có điều hòa hoặc quạt sử dụng được
	
	
	
	

	5
	Có thùng rác sinh hoạt
	
	
	
	

	6
	Có giường lưu bệnh nhân
	
	
	
	

	II
	Phòng rửa quả lọc có đầy đủ các phương tiện và dụng cụ sau:
	
	
	
	

	7
	Đèn cực tím
	
	
	
	

	8
	Quạt thông gió, cửa sổ có lưới chống ruồi, muỗi
	
	
	
	

	9
	Có nơi rửa tay, nơi cọ rửa xô, có đủ nước, xà phòng, bàn chải, khăn lau
	
	
	
	

	10
	Thùng rác y tế
	
	
	
	

	11
	Thùng rác thông thường
	
	
	
	

	12
	Có phương tiện bảo hộ lao động: ủng, tạp dề, kính mắt...
	
	
	
	

	13
	Xô đựng quả lọc riêng cho từng bệnh nhân, phân biệt (+) (-)
	
	
	
	

	14
	Tủ lạnh bảo quản dây và quả lọc tái sử dụng bệnh nhân viêm gan (-)(+) riêng
	
	
	
	

	15
	Sổ theo dõi rửa quả và dây lọc máu
	
	
	
	

	16
	Hóa chất khử khuẩn, tiệt khuẩn
	
	
	
	

	17
	Khu vực rửa dây + quả lọc trước TNT bệnh nhân viêm gan (-)
	
	
	
	

	18
	Khu vực rửa dây + quả lọc trước TNT bệnh nhân viêm gan (+)
	
	
	
	

	19
	Khu vực rửa dây + quả lọc sau TNT bệnh nhân viêm gan (-)
	
	
	
	

	20
	Khu vực rửa dây + quả lọc sau TNT bệnh nhân viêm gan (+)
	
	
	
	

	III
	Quản lý và buồng bệnh
	
	
	
	

	21
	Khu vực rửa tay nhân viên có đủ nước, xà phòng, bàn chải, khăn lau tay 1 lần, thùng đựng khăn bẩn, quy trình rửa tay.
	
	
	
	

	22
	Nơi cọ rửa dụng cụ riêng và có đầy đủ các phương tiện: nước, hóa chất, xô đựng dung dịch khử khuẩn, tiệt khuẩn, bàn chải, xà phòng
	
	
	
	

	23
	Có quy trình khử khuẩn, tiệt khuẩn
	
	
	
	

	24
	Có đèn cực tím sử dụng tốt
	
	
	
	

	25
	Điều hòa
	
	
	
	

	26
	Các loại thùng đựng chất thải theo đúng qui định:
	
	
	
	

	
	+ Thùng đựng vật sắc nhọn
	
	
	
	

	
	+ Chất thải y tế
	
	
	
	

	
	+ Chất thải thông thường
	
	
	
	

	
	+ Để săng bẩn
	
	
	
	

	27
	Có dung dịch sát khuẩn tay nhanh
	
	
	
	

	28
	Xe tiêm/bàn tiêm đầu giường sạch
	
	
	
	

	29
	Các dụng cụ để thực hiện kỹ thuật sạch sẽ
	
	
	
	

	
	+ Khay chữ nhật
	
	
	
	

	
	+ Hộp đựng bông cồn
	
	
	
	

	
	+ Hộp đựng gạc cầm máu
	
	
	
	

	
	+ Trụ cắm panh và 2 panh
	
	
	
	

	30
	Có danh mục thuốc và vật tư cấp cứu, thuốc và vật tư để trong tủ có khóa
	
	
	
	

	31
	Các phương tiện cấp cứu đầy đủ và sẵn sàng phục vụ người bệnh
	
	
	
	

	
	+ Oxy
	
	
	
	

	
	+ Máy hút đờm dãi
	
	
	
	

	
	+ Bóng bóp
	
	
	
	

	
	+ Bộ đặt nội khí quản
	
	
	
	

	
	+ Monitor
	
	
	
	

	32
	Có đủ các loại hộp đựng dụng cụ để hấp sấy:
	
	
	
	

	
	+ Hộp bông gạc
	
	
	
	

	
	+ Hộp săng lót tay: có lỗ, không lỗ
	
	
	
	

	
	+ Hộp gạc cầm máu
	
	
	
	

	
	+ Hộp panh
	
	
	
	

	
	+ Hộp trụ cắm phanh
	
	
	
	

	
	+ Hộp đựng kim đuổi khí cho từng bệnh nhân
	
	
	
	

	
	+ Hộp hấp kim đuổi khí
	
	
	
	

	33
	Có định kỳ cấy khuẩn dụng cụ, bàn tay, nước, không khí...và có sổ lưu kết quả, biện pháp khắc phục khi có nhiễm khuẩn
	
	
	
	

	34
	Bệnh nhân được mặc quần áo bệnh viện khi làm thủ thuật
	
	
	
	

	35
	Có đủ găng sạch và găng vô khuẩn để sử dụng. Nhân viên y tế đi găng đúng quy định
	
	
	
	

	36
	Giường bệnh, trần nhà, sàn nhà, quạt, tường nhà khô, sạch
	
	
	
	

	B
	Công tác điều dưỡng
	
	
	
	

	37
	Hộp chống sốc đầy đủ theo qui định
	
	
	
	

	38
	Điều dưỡng ghi chép các loại sổ sách và phiếu chăm sóc, phiếu theo dõi bệnh nhân theo đúng qui định
	
	
	
	

	
	+ Phiếu chăm sóc
	
	
	
	

	
	+ Phiếu theo dõi
	
	
	
	

	
	+ Sổ bàn giao thuốc
	
	
	
	

	
	+ Sổ bàn giao dụng cụ
	
	
	
	

	
	+ Sổ bàn giao vật tư
	
	
	
	

	
	+ Sổ bàn giao bệnh nhân nặng
	
	
	
	

	39
	Quy trình, quy định chuyên môn
	
	
	
	

	40
	Bảng mô tả công việc
	
	
	
	

	
	+ Điều dưỡng phụ trách
	
	
	
	

	
	+ Điều dưỡng hành chính
	
	
	
	

	
	+ Điều dưỡng chăm sóc
	
	
	
	

	
	+ Kỹ thuật viên
	
	
	
	

	
	+ Hộ lý
	
	
	
	

	
	Tổng hợp
	
	
	
	


Xếp loại:

Tiêu chuẩn xếp loại:

- Thực hiện tốt: Tổng số điểm đạt > 80% tổng số điểm chuẩn

- Thực hiện đạt yêu cầu: Tổng số điểm đạt > 60% đến ≤ 80% tổng số điểm chuẩn.

- Thực hiện chưa đạt yêu cầu: Tổng số điểm đạt < 60% tổng số điểm chuẩn

Nhận xét chung:

Ưu điểm:

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Tồn tại:

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
	ĐƠN VỊ THẬN NHÂN TẠO


	                              ĐOÀN KIỂM TRA

	BÁC SĨ PHỤ TRÁCH
	ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG
	

	
	
	


